
Họ và tên Lớp Số điện thoại

Võ Phương Ngân 17T4-NNA2 01223614228

Đặng Lê Phương Thảo 17T4-NNA2 0939558653

Nguyễn Vĩnh Nghi 17C1-CNÔ2 0925935690

NGUYỄN NGỌC THẠCH 17C1-CNO2 925935690

NGUYỄN CHÂU TUẤN 17C1-KML2 928976650

TRẦN XUÂN THẮNG 17C1-KML2 932163100

Lê Minh Quốc 17C1-CĐT1 1655727910

Phạm Ngọc Quý 17C1-CĐT1 1683011739

Lê Mạnh Tuần 17C1-CĐT1 1629082992

Đoàn Văn Đức 17C1-CĐT1 967126402

Đặng Văn Hiếu 17C1-ĐCN3 01677523013

Đặng Quang Trường 17C1-ĐCN3 01867010972

Nguyễn Thanh Lục 17C1-LTM2 0983577902

6

7

TRẦN NHẬT MINH

01692430045

DANH SÁCH ĐIỂM THI PHÁT TẬP TUYỂN SINH VÀO 10 NĂM 2018

STT ĐIỂM THI Quận
sinh viên đăng ký

GV phụ trách
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P Nhuận

P Nhuận

P Nhuận

B Thạnh

B Thạnh
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B Thạnh

THCS Độc Lập PN

94 Thích Quảng Đức, P5, PN

THCS Đào Duy Anh PN

14 Lê Quý Đôn, P.12, PN

THPT Phú Phuận PN

5 Hoàng Minh Giám P9, PN

THCS Lê Văn Tám BTh

107 F Chu Văn An, P.26, BTh

THCS Đống Đa BTh

64 đường D3, P.25, BTh

THCS Phú Mỹ BTh

120 B Ngô Tất Tố, P.21, BTh

THCS Trương Công Định BTh

131 Đinh Tiên Hoàng, P.3, BTh

THCS Hà Huy Tập BTh

7 Phan Đăng Lưu, P.3, BTh

THPT Thanh Đa BTh

186 Nguyễn Xí,  P.26, BTh

B Thạnh

B Thạnh

B Thạnh


